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01 THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC 
KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC RỦI RO



THÔNG TIN CHUNG

• Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

• Tên tiếng anh 
BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY OF 
HO CHI MINH CITY

• Tên viết tắt STB JSC

• Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh 
nghiệp số

0301325347 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 
04/07/2006 và thay đổi lần thứ 13 ngày 12/09/2022

• Vốn điều lệ 56.655.300.000 đồng

• Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu

56.655.300.000 đồng

• Địa chỉ 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

• Số điện thoại (028) 3855 4645 

• Số fax (028) 3856 4307

• Website https://www.stb.com.vn

• Email lienhe@stb.com.vn

• Mã cổ phiếu STC

THÔNG TIN CHUNG
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1984

Tiền thân của Công ty là Công ty Sách và 

Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, 

do Phòng Phát hành – Thư viện và Trung tâm 

thiết bị trường học thuộc Sở giáo dục Thành 

phố Hồ Chí Minh hợp nhất thành.

Công ty Sách và Thiết bị trường học Thành 

phố Hồ Chí Minh được chuyển thành doanh 

nghiệp Nhà nước. Lúc bấy giờ, Công ty thuộc 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Giáo dục 

và Đào tạo) và hạch toán kinh tế độc lập. 

1993

2001

Công ty Sách và Thiết bị trường học Thành 

phố Hồ Chí Minh thực hiện sáp nhập 02 xí 

nghiệp là Xí nghiệp Học cụ và Xí nghiệp In 

chuyên dùng, Công ty có thêm chức năng và 

nghiệp vụ của 02 xí nghiệp trên. 

2005

Công ty bắt đầu thực hiện cổ phần hoá 

theo Quyết định số 131/2005/QĐ-TTg ngày 

02/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp 

xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty trở thành công ty con của Nhà 

xuất bản Giáo dục (trực thuộc Bộ Giáo 

dục Đào tạo) theo Quyết định số 4336/QĐ- 

BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo, sau đó 

chính thức hoạt động dưới hình thức Công 

ty Cổ phần. 

2006

2008

Công ty thực hiện thay đổi giấy đăng 

ký kinh doanh lần thứ 2 để thay đổi vốn 

điều lệ từ 28.800.000.000 đồng thành 

56.655.300.000 đồng.

2015

Công ty thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh 

doanh lần 7, thay đổi người đại diện pháp 

luật từ Ông Ngô Trần Vinh sang Ông Trần 

Văn Hưng.

2016

Công ty thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh 

doanh lần thứ 10, thay đổi người đại diện 

theo pháp luật từ Ông Trần Văn Hưng sang 

Ông Trần Văn Hưng và Ông Từ Trung Đan. 

2017

Công ty thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh 

doanh lần 12, thay đổi người đại diện pháp luật 

từ Ông Trần Văn Hưng và Ông Từ Trung Đan 

sang Ông Từ Trung Đan.

2019

Công ty nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất 

– kinh doanh, tiếp tục trở thành một trong 

những đơn vị đối tác xuất sắc của Nhà Xuất 

bản Giáo dục Việt Nam.

2020

Công ty tiếp tục trở thành một trong các đơn 

vị xuất sắc tiêu biểu và nằm trong top 5 của 

hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. 

2021

Công ty tổ chức sản xuất sản phẩm 

theo chương trình giáo dục phổ thông 

năm 2018, tiếp tục hoàn thiện và nâng 

cao chất lượng sản phẩm.

2022

Công ty thực hiện điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh vào 

ngày 12 tháng 9 năm 2022 với mã số 

doanh nghiệp là 0301325347. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

Năm Thành tích đạt được

1983 Huân chương lao động  hạng Ba do Nhà Nước trao tặng.

1988 Huân chương lao động hạng Nhì do Nhà Nước trao tặng.

1996 Huân chương lao động hạng Nhất do Nhà Nước trao tặng.

2000 Công ty được bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.

2006 Huân chương lao động hạng Ba do Nhà Nước trao tặng.

2007 Huân chương lao động hạng Nhì do Nhà Nước trao tặng.

2008 Huân chương lao động hạng Nhất do Nhà Nước trao tặng.

2009

Tháng 06/2009, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh được 

cấp “Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 

9001: 2008. 

Công ty đã nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh số 3149/QĐUB, ngày 

26/6/2009: Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia ngày “Hội phát 

triển Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009”.

Tháng 10/2009: Công ty đạt giải thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu trên Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán Hà Nội năm 2009”, do: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Báo Đầu Tư Chứng 

Khoán cùng phối hợp tổ chức bầu chọn.

2010

Nhận bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tặng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học 

Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2009, 

quyết định số 1592/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2010. 

Tháng 06/2010, nhận bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về đạt thành tích tốt trong 

tham gia “Ngày hội Giáo Dục phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010”.

Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen cho tập thể Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, 

đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc, quyết định số 2096/QĐ-TT ngày 18/11/2010.

Năm Thành tích đạt được

2011

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng cúp “Đơn vị xuất sắc của NXB Giáo Dục Việt Nam” và 

khen thưởng theo quyết định số 13/QĐ-TCNS ngày 12/01/2011 cho Công ty Cổ phần Sách và 

Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc trong hệ thống 

NXB Giáo Dục Việt Nam năm 2010. 

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam công nhận, khen thưởng và tặng cờ thi đua danh hiệu “Tập 

thể lao động xuất sắc năm 2010” cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố 

Hồ Chí Minh theo quyết định số 18/QĐ-TCNS ngày 13/01/2011.

Ngày 28/4/2011, Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 – Tổng Cục Tiêu 

Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp “ Giấy Chứng Nhận Phù Hợp Quy Chuẩn Kỹ Thuật” (tem CR 

trên sản phẩm) số: 0126 cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Theo giấy chứng nhận, Công ty được phép sản xuất “Đồ chơi trẻ em” bằng gỗ, nhựa và vải 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKCN, có giá trị 36 tháng kể từ ngày 

28/4/2011 đến ngày 28/4/2014.

Ngày 26/10/2011, Trung tâm Khoa Học Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp – Liên Hiệp Các 

Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam cấp “Chứng Thư Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp 

Năm 2011” số: CRC 031/TNDN.2011/V.01 cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học 

Thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn 2 năm kể từ khi được cấp Chứng thư.

Tháng 12 năm 2011, Trung tâm Thông Tin Tín Dụng – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã xếp 

hạng tín dụng doanh nghiệp năm 2011 và bầu chọn Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường 

học Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp trong “Top 1.000 doanh nghiệp năm 2011” .

2012

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng cúp đơn vị xuất sắc của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt 

Nam cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh cho đơn vị đạt 

hiệu quả kinh doanh xuất sắc trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam năm 2011, 

quyết định số 21/QĐ-TCNS ngày 11/01/2012. 

Tháng 10 năm 2012, Trung tâm Thông Tin Tín Dụng – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã xếp 

hạng tín dụng doanh nghiệp năm 2012 và bầu chọn Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường 

học Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp trong “Top 1.000 doanh nghiệp năm 2012”.
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THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

Năm Thành tích đạt được

2012

Ngày 26/11/2012, Viện Doanh Nghiệp Việt Nam – Trung Tâm Đánh Giá Chỉ Số Tín Nhiệm 

Doanh Nghiệp cấp Chứng nhận Chỉ số tín nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp 

Chất lượng 2012”, mã hồ sơ: 0230/TQS/2012 cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

2013

Ngày 07/01/2013, Trung tâm Khoa Học Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp – Liên Hiệp Các 

Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam cấp “Chứng Thư Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp 

Năm 2012” số: CRC 106/TNDN.2012/V.01 cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng cúp đơn vị xuất sắc của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt 

Nam cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đạt hiệu 

quả kinh doanh xuất sắc trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam năm 2012, quyết 

định số 86/QĐ-TCNS ngày 21/01/2013.

Nhận bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tặng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học 

Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát 

hành sách năm 2012, ghi sổ bằng khen số 801/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2013.

Ngày 12/7/2013, Viện Doanh Nghiệp Việt Nam – Trung Tâm Đánh Giá Chỉ Số Tín Nhiệm Doanh 

Nghiệp cấp Chứng nhận Chỉ số tín nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp Chất lượng 

2013”, mã hồ sơ: 13-0105/TQS cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố 

Hồ Chí Minh.

2014

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng tặng cúp đơn vị xuất sắc trong hệ thống Nhà 

xuất bản Giáo Dục Việt Nam năm 2013 cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành 

phố Hồ Chí Minh, quyết định số 28/QĐ-TCNS ngày 13/01/2014. 

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng và tặng Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Sách 

và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 

2013, quyết định số 33/QĐ-TCNS ngày 13/01/2014.

Ngày 22/9/2014, Viện Doanh Nghiệp Việt Nam – Trung Tâm Đánh Giá Chỉ Số Tín Nhiệm Doanh 

Nghiệp cấp Chứng nhận Chỉ số tín nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp Chất lượng 

2014”, mã hồ sơ: 082/TQS/2014 cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố 

Hồ Chí Minh.

Năm Thành tích đạt được

2014

Ngày 20/10/2014, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế cấp Chứng Nhận Đánh Giá Quốc Tế Độc Lập cho 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh là DOANH NGHIỆP CHẤT 

LƯỢNG Qmix 100:2014, mã công nhận/ Global GTA business code: 0301325347.

Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 

nhì cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 

Quyết định số 3434/QĐ-CTN ngày 25 tháng 12 năm 2014. 

2015

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng và tặng Cúp đặc biệt xuất sắc cho đơn vị đạt 

hiệu quả kinh doanh xuất sắc toàn diện, một trong ba đơn vị dẫn đầu trong hệ thống Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam năm 2014 theo Quyết định số 82/QĐ-TCNS ngày 20/01/2015.

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc 

thực hiện nhiệm vụ phát hành sách, thiết bị giáo dục và thư viện trường học năm 2014 theo 

Quyết định số 870/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2015.

Ngày 09/10/2015, Phòng Công nghiệp và Thương Mại Việt Nam – Trung tâm Văn Hóa Doanh 

Nhân cấp Chứng nhận số 44/2015-DNMPTBV cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường 

học Thành phố Hồ Chí Minh đạt “Doanh nghiệp mạnh và Phát triển bền vững năm 2015”.

2016

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2015 

theo quyết định số: 39/QĐ-TCNS ngày 18 tháng 01 năm 2016.

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng “ Cúp đặc biệt xuất sắc” do đạt hiệu quả kinh doanh xuất 

sắc toàn diện năm 2015.

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác phát hành sách, thiết bị trường học năm 2015 theo Quyết định số 748/QĐ-BGDĐT ngày 

11/3/2016.

2017

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2016 

theo quyết định số: 31/QĐ-TCNS ngày 12 tháng 01 năm 2017.

Là một trong ba đơn vi ̣được Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng “Cúp đặc biệt xuất sắc” do 

đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc toàn diện, dẫn đầu trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục 

Việt Nam năm 2016”.
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Năm Thành tích đạt được

2018
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018 theo 

quyết định số: Số 65/QĐ-NXBGDVN ngày 15/01/2019. 

2019

Cờ thi đua của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam cho đơn vị đạt hiệu quả sản xuất - kinh doanh xuất 

sắc tiêu biểu năm 2019. (QĐ 56/QĐNXBGDVN ngày 06/1/2020).

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, QĐ 2209/QĐUB ngày 27/5/2019.

Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHDCND Lào. (QĐ số 335/CTN ngày 11/11/2019).

2020

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2020” theo 

Quyết định số 36/QĐ-NXBGDVN ngày 12/02/2021.

Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1126/QĐ-BGDĐT ngày 11/05/2020

2021

Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo Quyết định số 26/ 

QĐ-NXBGDVN ngày 17/01/2022. 

Giấy khen của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát 

triển mảng thiết bị giáo dục theo Quyết định số 34/QĐ-NXBGDVN ngày 17/01/2022. 

Cờ thi đua của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho đơn vị đạt hiệu quả sản xuất – kinh danh tiêu 

biểu năm 2021 theo Quyết định số 23/QĐ-NXBGDVN ngày 17/01/2022. 

2022

Giấy khen của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc khen thưởng đơn vị đạt hiệu quả sản xuất 

kinh doanh tốt năm 2022 theo Quyết định số 22/QĐ-NXBGDVN ngày 09/01/2023. 

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo Quyết định số 27/

QĐ - NXBGDVN ngày 10/01/2023.

THÀNH TỰU TIÊU BIỂU
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANHNGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty triển khai hoạt động kinh doanh trên 

các địa bàn:

TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Huế, TP. Đà Nẵng, 

Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Bình Dương, 

Cần Thơ, Nghệ An, Tây Ninh, Đồng Nai, Tiền 

Giang... 

Mã ngành Ngành nghề kinh doanh

1811
In ấn. 

Chi tiết: In sách giáo khoa học sinh và các loại ấn phẩm nhà trường. In nhãn hiệu, bao bì.

4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) (không tồn trữ hóa chất)

5911

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. 

Chi tiết: Sản xuất phim video (Trừ phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không 

sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, 

sự kiện, phim ảnh) 

3100

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. 

Chi tiết: Sản xuất tủ, bàn, ghế, sản phẩm bằng gỗ (không chế biến gỗ, rèn, đúc, cán kéo kim loại, 

dập, gò, hàn, sơn; xi mạ điện; tái chế phế thải tại trụ sở).

3240

Sản xuất đồ chơi, trò chơi. 

Chi tiết: Sản xuất đồ chơi trẻ em (không chế biến gỗ, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, gò, hàn, 

sơn; xi mạ điện; tái chế phế thải tại trụ sở, trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe 

của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn xã hội).

3290 

(Chính)
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

4649

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. 

Chi tiết: Mua bán sách giáo khoa. Mua bán tủ, bàn, ghế, sản phẩm bằng gỗ, đồ chơi trẻ em (Trừ 

đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự 

và an tòan xã hội), dụng cụ thể dục thể thao (trừ kinh doanh súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ).

4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. 

Chi tiết: Mua bán thiết bị nghe nhìn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm vi tính. 

8510 Giáo dục mầm non

8520 Giáo dục tiểu học

8531 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

8532
Giáo dục nghề nghiệp. 

Chi tiết: Đào tạo nghề.

6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

Chi tiết: Cho thuê văn phòng.

223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, 
Quận 5, TP. HCM

(+84.28) 3855 4645

(+84.28) 3856 4307

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ 
TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỊA BÀN KINH DOANH
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

Xích đu treo ba chỗ Xích đu mi ni

Đu xoay Bộ lắp ghép 16 chữ XThang leo dây MRTL 1F

Tủ đựng mô hình

Đồ chơi xếp hình 25 chi tiết

Ống chui
Xe lửa Đồ chơi xếp hình 28 chi tiết

Mâm xoay 4 chỗ

Xích đu sàn lắc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 /CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2019 /



NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

Đồ chơi xếp hình 35 chi tiết

Song loan Quả địa cầu

Bảng học toán

Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật Đồ chơi xếp hình 51 chi tiết

Vợt cầu chinh

Gậy thể dục 30 cm

Bộ lắp mạch điện đơn giản lớp 5

Bàn vi tính mẫu Cột ném bóng
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CƠ CẤU QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI SẢN XUẤT

PHÒNG NGHIỆP VỤ - KỸ THUẬT

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG BÁN LẺ PHÒNG KHO VẬN

XÍ NGHIỆP THIẾT BỊ GIÁO DỤC

KHỐI QUẢN LÝ KHỐI KINH DOANH

PHÒNG THIẾT BỊ
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CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty con Địa chỉ Lĩnh vực SXKD Vốn điều thực góp Tỷ lệ sở hữu 

Công ty Cổ phần Giáo Dục An Đông

780 Nguyễn Kiệm, 

quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

Giáo dục tiểu học  5.230 triệu đồng 52,77%

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc Địa chỉ Lĩnh vực SXKD

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sách 

và Thiết bị Trường học TP. HCM – 

Xí Nghiệp đồ dùng dạy học

122 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Sản xuất và cung ứng thiết bị trường 

học, đồ dùng dạy học.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sách 

và Thiết bị Trường học TP. HCM

Khu Công nghiệp Sóng Thần 3, Bình 

Dương

In sách giáo khoa học sinh và các loại ấn 

phẩm nhà trường. In nhãn hiệu, bao bì. 

Sản xuất và cung cứng thiết bị trường 

học, đồ dùng dạy học.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sách 

và Thiết bị Trường học TP. HCM

104/5 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1 

TP. HCM

In sách giáo khoa học sinh và các loại 

ấn phẩm nhà trường; In nhãn hiệu, bao 

bì (trừ in, tráng bao bì kim loại; in trên 

các sản phẩm vải sợi, dệt, may, thêu, 

đan tại trụ sở).

CÔNG TY CON

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên thực hiện tốt trách nhiệm và nhiệm vụ theo kế 

hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đầu tư trang thiết bị, cải tạo nhà xưởng, hoàn thiện quy trình trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

Đầu tư phát triển theo hướng đa mục tiêu, mở rộng quy mô toàn quốc, nâng cao độ 

uy tín trên thị trường, trở thành doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Nâng cao năng lực quản trị Công ty, lãnh đạo cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, có 

bản lĩnh, đồng thời lấy nguồn nhân lực có trình độ cao làm trọng tâm.  

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Trong công tác sản xuất:

 » Trang bị, đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng suất, cung cấp thị trường các sản 

phẩm có chất lượng cao.

 » Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tạo 

ra nhiều lợi nhuận. 

 » Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển các sản phẩm mới, thiết bị giáo dục, 

các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi thế. Ngoài ra, nghiên cứu các sản 

phẩm có tính ứng dụng cao dùng để dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu của thị 

trường. 

Trong công tác kinh doanh

 » Chăm sóc, quan tâm tới các khách hàng như Cơ sở giáo dục và hệ thống đại lý 

bằng cách cung ứng đầy đủ thiết bị và sản phẩm giáo dục.

 » Công ty tích cực đẩy mạnh phát triển thị trường qua việc mở rộng các kênh bán 

hàng như kênh dự án, kênh bán lẻ và các kênh online, thường xuyên cập nhật sản 

phẩm mới và các bài đăng quảng cáo.

 » Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên thị trường, 

mở rộng hệ thống bán lẻ đến các địa phương. Quản lý chặt chẽ nguồn hàng hoá, 

không để xảy ra thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào trong mùa phát hành sách và 

các sản phẩm giáo dục, giảm thiểu hàng tồn kho cuối năm.

 » Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương 

hiệu, thị phần. 

Mục tiêu đối với người lao động

 » Đảm bảo các cán bộ công nhân viên được nhận lương thưởng đầy đủ cùng với 

các chế độ chính sách về bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.

 » Bên cạnh các chính sách đào tạo cho nhân viên, Công ty tổ chức các khoá học 

chuyên sâu để nâng cao kỹ thuật cho từng cấp bậc khác nhau nhằm xây dựng 

một thế hệ nhân viên có chuyên môn giỏi.

 » Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra tốt mang lại lợi nhuận tạo điều kiện 

thuận lợi cho người lao động có một cuộc sống ổn định, chất lượng.

01

02

03

04
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Luôn cải tiến và áp dụng công nghệ mới trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh để tăng năng suất lao động, chăm sóc 

đội ngũ cán bộ công nhân viên, bảo vệ môi trường, làm nền 

tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tham gia vào các hoạt động thúc đẩy phát triển bền 

vững để đưa ra các sáng kiến, hợp tác và triển khai 

các dự án môi trường và cộng đồng, chia sẻ giá trị 

vật chất cũng như tinh thần đối với những hoàn cảnh 

khó khăn.

Công ty chú trọng đến trách nhiệm xã hội và cộng đồng 

thông qua việc đảm bảo chất lượng các sản phẩm dịch 

vụ đối với khách hàng, đồng thời hạn chế tối đa những tác 

động tiêu cực lên môi trường xung quanh.

CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Bước vào đầu năm 2022, kinh tế toàn cầu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau một năm suy thoái vì đại dịch 

Covid-19. Tuy nhiên, kể từ giữa năm 2022, khi xung đột Nga - Ukraine gia tăng, kết hợp dịch bệnh kéo dài ở Trung 

Quốc làm chậm lại đà phục hồi kinh tế toàn cầu, gia tăng tình trạng gián đoạn nguồn cung và đẩy giá hàng hóa 

thế giới tăng mạnh. Điều này đã khiến các ngân hàng trung ương phải thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh 

và mạnh để kiểm soát lạm phát.

Kết thúc năm 2022, Theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, Tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 8,02% so 

với 2021 do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022. Cùng với đó, lạm phát 

cũng được kiểm soát dưới mức 4% theo mục tiêu Quốc hội đưa ra (tăng 3,15% so với năm trước). 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ 

Chí Minh đang hoạt động trong nền kinh tế chung, hoạt động 

chủ yếu là phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo các 

loại, sản xuất và cung ứng thiết bị trường học, đồ dùng dạy 

học và các sản phẩm giáo dục khác,... nên mọi biến động của 

nền kinh tế đều tác động tới Công ty. Trước những biến động 

phức tạp của nền kinh tế, Công ty cũng chủ động chuẩn bị các 

phương án sản xuất kinh doanh cũng như nguồn lực cần thiết 

để có thể ứng phó theo những kịch bản khác nhau của nền 

kinh tế, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
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CÁC RỦI RO

RỦI RO PHÁP LUẬT

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường Học Thành phố Hồ 

Chí Minh hoạt động và chịu sự ảnh hưởng từ hệ thống Luật và 

văn bản dưới luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Giáo 

dục, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Bảo vệ môi trường, … 

Vì vậy, Công ty luôn chấp hành đúng theo quy định pháp luật, 

để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, 

uy tín doanh nghiệp cũng như các vấn đề pháp lý liên quan. 

Bên cạnh đó, chính phủ hiện đang nỗ lực trong việc hoàn thiện 

hệ thống pháp luật, các chính sách kinh tế, liên tục được sửa 

đổi, cải cách trong thời gian tới. 

Vì vậy, Công ty cần phải thường xuyên cập nhật và linh hoạt 

thích nghi để nhận diện vấn đề, từ đó kịp thời tìm ra hướng giải 

quyết tốt nhất khi có sự thay đổi ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

RỦI RO TÍN DỤNG

Khách hàng của Công ty phần lớn là các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam: Đặc biệt là các 

Công ty trong hệ thống Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và 

các trường hợp có nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách nhà 

nước. 

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và giảm thiểu rủi 

ro tín dụng, Ban Tổng Giám đốc đã áp dụng và duy trì chính 

sách nhận tiền cọc của khách hàng ngay sau khi ký hợp đồng 

hoặc yêu cầu khách hàng thanh toán trước khi nhận hàng. 

Điều này giúp Công ty quản lý được rủi ro tín dụng và đảm bảo 

được sự an toàn và bền vững cho hoạt động kinh doanh của 

Công ty.

RỦI RO CẠNH TRANH

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 

thông tin, thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi. Khách 

hàng dần tiếp cận các website về sách điện tử, các đơn 

vị cung ứng sách online ngày càng trở nên phổ biến, 

độc giả dễ dàng tìm kiếm các đầu sách hay các thiết bị 

dạy học dưới dạng điện tử có mặt trên thị trường bằng 

cách đặt trên các website của đơn vị cung ứng hay 

dạng đăng ký truy cập trả phí….với chi phí hợp lý, nhanh 

chóng và tiện ích hơn, phù hợp với nhu cầu người đọc. 

Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị 

cùng ngành về sản xuất và cung ứng thiết bị, đồ dùng 

dạy học với chất lượng, mẫu mã và giá bán cạnh tranh. 

Vì vậy, ngành phát hành sách và sản xuất, cung ứng 

thiết bị, đồ dùng dạy học truyền thống đứng trước vô 

vàn thách thức như rủi ro trong việc dự báo sản lượng 

tiêu thụ, khó lên kế hoạch phát hành và sản xuất.

Để tăng tính cạnh tranh, Công ty cần tiếp cận và chuyển 

đổi dần sang hình thức kinh doanh trực tuyến. Ứng dụng 

công nghệ vào quản lý hàng tồn kho để đáp ứng nhu 

cầu quản lý và kinh doanh trực tuyến; thường xuyên rà 

soát, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, giá cả hợp 

lý để tăng tính cạnh tranh.
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CÁC RỦI RO

RỦI RO HÀNG TỒN KHO

Nền kinh tế thị trường cùng với việc hội nhập quốc 

tế đặt ra cho STC nhiều cơ hội cũng như nhiều 

thách thức mới. Môi trường cạnh tranh gay gắt sẽ 

ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Công ty, buộc 

Công ty phải luôn đổi mới và có những chiến lược 

kinh doanh phù hợp.

Trong bối cảnh thị trường chung và hoạt động 

phát hành sách; sản xuất và cung ứng thiết bị, đồ 

dùng dạy học nói riêng. Bên cạnh sự phát triển 

của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

và học, sự thay thế liên tục trong việc ban hành 

các thông tư quy định về danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu các cấp trong thời gian ngắn…dẫn 

đến rủi ro lớn về tồn kho.

Thực tế qua lộ trình thay sách giáo khoa mới, STC 

đã có kế hoạch cung ứng, phát hành sách phù 

hợp để giảm thiểu tồn kho. Tuy nhiên, không tránh 

khỏi rủi ro, khó lường về hàng tồn kho khi có thay 

đổi chính sách, quy định trong danh mục thiết bị 

dạy học tối thiểu các cấp. 

RỦI RO KHÁC

Các rủi ro khác như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến 

tranh, dịch bệnh,….. tuy không xảy ra thường 

xuyên nhưng đây là loại rủi ro hoàn toàn có thể 

tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của công 

ty, gây thiệt hại về con người, tài sản và những tổn 

thất khác. 

Do đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

Công ty luôn quan tâm và có những biện pháp 

truyền thông linh hoạt nhằm hạn chế mức thiệt 

hại thấp nhất trong trường hợp xảy ra của các rủi 

ro này.

RỦI RO GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU
Công ty tập trung kinh doanh chủ yếu trong lĩnh 

vực bán sách và các sản phẩm in, các thiết bị giáo 

dục, .. Do đó chi phí nguyên liệu đầu vào chiếm tỉ 

trọng cao trong tổng chi phí sản xuất. Vì vậy, bất 

kỳ sự biến động của giá nguyên liệu đầu vào đều 

ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của 

Công ty. 

Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty đã áp dụng chính 

sách ký hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung 

cấp truyền thống và đa dạng hóa các nguồn cung 

cấp của mình. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro về 

nguyên vật liệu và tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh 

của Công ty.
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TÌNH HÌNH
 HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

CỦA CÔNG TY



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất Năm 2021 Năm 2022 % TH 2022/ TH 2021

1
Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ
 520.168  513.598 98,74%

2 Giá vốn hàng bán 407.411 402.159 98,71%

3 Lợi nhuận từ HĐKD  20.363  18.232 89,53%

4 Lợi nhuận trước thuế  21.306  19.233 90,27%

5 Lợi nhuận sau thuế 19.081  17.129 89,77%

ĐVT: Triệu đồng

ĐV
T:

 T
riệ

u 
đồ

ng

CƠ CẤU DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất
Năm 2021 Năm 2022

%2022/%2021
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Bán sách và sản phẩm in  212.187 40,24% 260.550 50,64% 122,79%

2 Thiết bị giáo dục  293.914 55,74% 224.609 43,65% 76,42%

3 Hoạt động giảng dạy  19.169 3,64%  27.004 5,25% 140,87%

4 Doanh thu khác  2.068 0,39%  2.381 0,46% 115,12%

Tổng cộng  527.338 100,00% 514.544 100,00% 97,57%

ĐVT: Triệu đồng

40,24%

55,74%

3,64% 0,39%

Năm 2021

Bán sách và sản phẩm in Thiết bị giáo dục

Hoạt động giảng dạy Doanh thu khác

50,64%
43,65%

5,25% 0,46%

Năm 2022

Bán sách và sản phẩm in Thiết bị giáo dục

Hoạt động giảng dạy Doanh thu khác
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Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế

Năm 2021 Năm 2022

Năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế nước ta có nhiều thay đổi do sự bất ổn của kinh tế thế giới nói chung nhưng nhờ sự 

chỉ đạo sát sao và kịp thời của Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên STC đã nỗ lực trong 

việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chủ động tìm biện pháp mở rộng địa bàn tiêu thụ, thực hiện tốt cơ chế bán 

hàng đối với sách và các sản phẩm giáo dục khác, phù hợp với thị trường từng thời điểm, từng khách hàng.

Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 513.598 triệu đồng, chỉ đạt 98,74% so kết quả của năm 

trước. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu mua các thiết bị trường học, đồ dùng dạy học giảm so với 2021 dẫn đến sản 

lượng tiêu thụ sản phẩm thiết bị trường học sụt giảm so với năm ngoái, ảnh hưởng đến doanh thu của STC. Bên cạnh 

đó, Chi phí quản lý doanh nghiệp của STC tăng so với năm trước, tăng 6.651 triệu đồng, tương đương với tăng 16,76%, 

chủ yếu là do chi phí thuê đất trong năm qua được điều chỉnh theo Quyết định 53/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm 2.073 triệu đồng, tương đương giảm 9,73% so với 2021.

 21.306
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP cá nhân sở 

hữu (CP)
Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Ông Từ Trung Đan
Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc
 375.190 6,62%

2 Ông Phan Xuân Hiến Phó Tổng Giám đốc  70 0,00%

3 Bà Đỗ Thị Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc  3.320 0,06%

4 Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh Kế toán trưởng  3.390 0,06%

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông TỪ TRUNG ĐAN

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

• 1997 – 2004 : Nhân viên phòng Thiết Bị - Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

• 2004 – 2006 :
Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp Vụ - Công ty CP Sách và Thiết bị trường 
học TP.HCM

• 2004 – 2008 : Phó Trưởng phòng Bán Lẻ - Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

• 2008– 02/2014 : Trưởng phòng Thiết Bị – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

• 11/11/2016 - nay : Tổng Giám đốc – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

• 19/06/2020 - nay : Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

Năm sinh :  1975 Nơi sinh : Tây Ninh Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân Vật Lý

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 :

• Sở hữu cá nhân: 375.190 cổ phần, chiếm 6,62% VĐL

Ông PHAN XUÂN HIẾN

Phó Tổng Giám đốc

• 14/04/2018 – 19/06/ 2020 :
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố 
Hồ Chí Minh 

• 04/1987 – 06/1990 : Cán bộ Trung tâm Phân tích và Thí nghiệm 

• 07/1990 – 09/1992 : Nhân viên Công ty Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh 

• 10/1992 – 03/1995 :
Phó Trưởng phòng Thiết bị Công ty Sách và Thiết bị trường học Thành phố 
Hồ Chí Minh 

• 04/1995 – 03/1997 : Tu nghiệp tại trường đại học Á Châu – Nhật Bản 

• 04/1997 – 05/1997 : Nhân viên Công ty Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh 

• 06/1997 – 06/2006 :
Trưởng phòng Thiết Bị Công ty Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ 
Chí Minh 

• 07/2006 – 02/2008 :
Trưởng phòng Thiết Bị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành 
phố Hồ Chí Minh 

• 03/2008 – nay :
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Năm sinh :  1961 Nơi sinh : Quảng Bình Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Luyện Kim

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty :  Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 :

• Sở hữu cá nhân: 70 cổ phần, chiếm 0,00% VĐL

(Tính đến ngày 31/12/2022)
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Bà HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH

Kế toán trưởng

• 08/2003 – 02/2008 :
Nhân viên Phòng Kế toán tài vụ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành 
phố Hồ Chí Minh

• 03/2008 – 01/2015 :
Phó trưởng Phòng Kế toán tài vụ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành 
phố Hồ Chí Minh 

• 02/2015 – nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh 

• 06/2020 – 
31/05/2022

:
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Năm sinh :  1980 Nơi sinh : Bình Định Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Kế toán trưởng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giáo dục An Đông.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 :

• Sở hữu cá nhân: 3.390 cổ phần, chiếm 0,06% VĐL

BÀ ĐỖ THỊ THANH BÌNH

Phó Tổng Giám đốc

• 07/1991 - 09/2001 :  Công tác tại Công ty Sách và Thiết bị Thành phố Cần Thơ

• 10/2001 – 06/2006 :  Công tác tại Công ty Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh 

• 06/2006 – 06/2020 :  Công tác tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh 

• 06/2020 - nay :
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Năm sinh :  1970 Nơi sinh : Hà Nội Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục An 
Đông.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 :

• Sở hữu cá nhân:  3.320 cổ phần, chiếm 0,06% VĐL
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

STT Chỉ tiêu
Năm 2021 Năm 2022

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

I Theo trình độ lao động 266 100,00% 260 100,00%

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 58 21,80% 54 20,77%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 54 20,30% 51 19,62%

3 Trình độ khác 154 57,89% 155 59,62%

II Theo giới tính 266 100,00% 260 100,00%

1 Nam 171 64,29% 167 64,23%

2 Nữ 95 35,71% 93 35,77%

III Theo thời hạn HĐLĐ 266 100,00% 260 100,00%

1 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 90 33,83% 65 25,00%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 176 66,17% 195 75,00%

ĐVT: Người

THU NHẬP BÌNH QUÂN

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Tổng số lượng người lao động (người) 261 258 266 260

Thu nhập bình quân 

(đồng/người/tháng)
14.402.912 15.666.003 17.646.989 19.807.697

19,62%

59,62%

20,77%

Theo Thời hạn Hợp đồng lao động

Trình độ Đại học và trên Đại học

Trình độ  Cao đẳng

Trình độ khác

75,00%

25,00%

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm

Theo Giới tính

Nam: 64,23%

Nữ: 35,77%

Theo Trình độ lao động
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Việc tuyển dụng nhân sự là một hoạt động vô cùng quan trọng và là chiến lược của Công ty. Căn cứ vào nhu cầu 

công việc và kế hoạch hoạt động trong tương lai mà Công ty thiết lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự để đảm bảo 

sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số các đơn vị uy tín hàng đầu 

trong ngành sản xuất và cung ứng Thiết bị trường học và đồ dùng dạy học. Cùng với sự phát triển của Công ty đã 

tạo điều kiện cho nhân viên có nhiều cơ hội được thử sức với các vị trí, vai trò mới phù hợp với năng lực, sở trường. 

Bình đẳng – Khách quan – Minh bạch là nguyên tắc hàng đầu 

trong chính sách tuyển dụng tại STC. Với đội ngũ nhân viên tận 

tâm, nhiệt huyết và đầy năng lực nên chính sách tuyển dụng 

của Công ty luôn hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên 

từ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đến các ứng viên 

có kỹ năng thích hợp, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn 

cao phù hợp với yêu cầu công việc. Công tác tuyển dụng được 

xem xét trên quan điểm công tâm, công khai, không phân biệt 

chủng tộc, tôn giáo, giới tính và tuổi tác.

Hàng năm STC đều tổ chức đào tạo tập trung, tập 

huấn chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ 

chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ quản lý và nhân 

viên. Chính vì thế, trình độ chuyên môn của đội ngũ 

CBCNV ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu 

cầu và thách thức của công việc cũng như theo kịp 

sự phát triển của xã hội.

VỀ TUYỂN DỤNG

VỀ ĐÀO TẠO

Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng 

động và tạo điều kiện để nhân viên có thể phát huy năng lực, sở trường.

Công ty bố trí văn phòng làm việc cho CBCNV khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực 

tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn 

lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn Công ty. 

Lương thưởng là một trong những yếu tố quan trọng 

để đảm bảo sự hài lòng và động viên nhân viên trong 

công việc. Tại STC, chế độ trả lương, thưởng của 

Công ty luôn gắn liền với hiệu quả làm việc, do đó sự 

cố gắng, hoàn thành các chỉ tiêu công việc sẽ được 

trả công, trả thưởng tương xứng giúp người lao động 

an tâm công tác, đóng góp cho Công ty. 

Chính sách tiền thưởng của Công ty đảm bảo người 

lao động được hưởng công bằng, tương xứng với 

công sức bỏ ra. Cán bộ, nhân viên của Công ty được 

thưởng định kỳ vào các dịp lễ, tết, lương tháng 13 và 

thưởng đạt kết quả doanh thu tốt trong năm nhằm 

tạo động lực cho người lao động. 

Ngoài ra, hằng năm Công ty còn tạo động lực cho  

nhân viên có thành tích bằng những phần thưởng là 

những trải nghiệm, học hỏi qua các khoá học ngoại 

khoá, chuyến tham quan du lịch.

MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC

LƯƠNG, THƯỞNG
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Khoản mục
31/12/2022 01/01/2022

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Gia Định  490 -  490 -

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN: Không có.

ĐVT: Triệu đồng

ĐẦU TƯ VÀO ĐƠN VỊ KHÁC

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CON

 
STT Chỉ tiêu TH 2021 TH 2022 %2022/2021

1 Tổng tài sản 7.612 10.279 135,04%

2 Doanh thu thuần 19.195 27.164 141,52%

3 Giá vốn hàng bán 13.773 18.178 131,98%

4 Doanh thu hoạt động tài chính 180 171 95,00%

5
Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý 

doanh nghiệp
4.873 8.436 173,12%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 728 721 99,04%

7 Lợi nhuận khác 108 505 467,59%

8 Lợi nhuận trước thuế 836 1.226 146,65%

9 Lợi nhuận sau thuế 754 1.011 134,08%

ĐVT: Triệu đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AN ĐÔNG
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất Năm 2021 Năm 2022 %2022/%2021

1 Tổng giá trị tài sản  240.530  228.681 95,07%

2 Doanh thu thuần  520.168  513.598 98,74%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  20.363  18.232 89,53%

4 Lợi nhuận khác  943  1.001 106,23%

5 Lợi nhuận trước thuế  21.306  19.233 90,27%

6 Lợi nhuận sau thuế  19.081  17.129 89,77%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu - Hợp nhất ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,76 1,96

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,98 1,04

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 46,08 41,55

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 85,47 71,08

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,40 4,64

Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,37 2,19

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 3,67 3,34

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 15,06 13,01

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 8,7 7,30

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu 
thuần

% 3,91 3,55
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỈ TIÊU CƠ CẤU VỐN

Trong năm 2022, Công ty đã ghi nhận sự giảm nhẹ của các chỉ 

tiêu về cơ cấu vốn so với năm trước. Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ 

số nợ/vốn chủ sở hữu đạt mức 41,55% và 71,08%. Nguyên nhân 

chính dẫn đến sự sụt giảm này là do khoản phải trả người bán 

giảm mạnh đến 30,34% xuống còn 37.407 triệu đồng, phần lớn 

đến từ các đối tượng liên quan đến Giáo dục. Bên cạnh đó, việc 

giảm nhu cầu mua sắm các thiết bị trường học cũng dẫn đến sự 

suy giảm của các khoản phải thu ngắn hạn từ các đối tượng liên 

quan đến Giáo dục, góp phần làm giảm tổng tài sản. Tính đến 

ngày 31/12/2022 Công ty không còn vay nợ tài chính.

Trong năm 2022, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh 

toán nhanh tăng nhẹ so với cùng kỳ khi ghi nhận lần lượt ở 

mức 1,96 lần và 1,04 lần. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn 

hạn giảm mạnh, giảm 14,29% so với năm 2021, phần lớn là do 

các khoản phải trả người bán giảm 30,34% so cùng kỳ, chủ yếu 

là các đối tác cung cấp nguyên vật liệu liên quan đến ngành 

Giáo dục. 

Nhìn chung, các hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty đều 

lớn hơn 1, điều này thể hiện Công ty có đủ năng lực chi trả các 

khoản nợ ngắn hạn.

CHỈ TIÊU NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho của Công ty năm 2022 là 

4,64 vòng, giảm 1,76 vòng so với năm 2021. Nguyên nhân 

chính là do Công ty tích trữ lượng hàng tồn kho nguyên 

vật liệu và thành phẩm tại thời điểm 31/12/2022. Ngoài 

ra, 1 lượng hàng tồn kho ứ đọng do chậm tiêu thụ tại 

31/12/2022 cũng là nguyên nhân dẫn đến hàng tồn kho 

tăng so với cùng kỳ năm trước.

Vòng quay tổng tài sản giảm nhẹ từ 2,37 vòng xuống 2,19 

vòng, do tổng tài sản có mức giảm nhẹ khoảng 4,93% đạt 

228.681 triệu đồng, đồng thời doanh thu thuần năm 2022 

giảm là nguyên nhân dẫn đến vòng quay tổng tài sản giảm. 

Nhìn chung các chỉ tiêu khả năng sinh lời không có sự thay đổi quá lớn. Trong năm 2022, doanh thu thuần và lợi 

nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên các chỉ tiêu khả năng sinh lời đều giảm so với năm ngoái.  Cụ 

thể, các chỉ số ROS, ROE, ROA và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần lần lượt đạt 3,34%, 

13,01%, 7,30% và 3,55%, cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp giảm nhẹ so với năm 2021. Nguyên nhân 

chính đến từ doanh thu hoạt động dạy học và thiết bị dạy học giảm so với năm ngoái, đồng thời Chi phí quản lý  tăng 

do chi phí thuê đất để làm văn phòng, kho hàng và cửa hàng kinh doanh tăng lên so với năm ngoái, nên lợi nhuận 

sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước.

CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG SINH LỜI

1,75

0,98

1,96

1,04

Hệ số thanh toán ngắn 
hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Năm 2021 Năm 2022

46,08

85,47

41,55

71,08

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Năm 2021 Năm 2022

6,39

2,37

4,64

2,19

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năm 2021 Năm 2022

3,66

15,06

8,7

3,913,34

13,01

7,3

3,55

ROS ROE ROA Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh/ Doanh thu thuần

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2021 Năm 2022

1,76

6,40

3,67
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CỔ PHẦN CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:

 

STT Loại cổ đông
Số lượng cổ 
phiếu (CP)

Giá trị
 (đồng)

Tỷ lệ sở hữu 

(%)

I Cổ đông lớn 3.351.958 33.519.580.000 59,16%

1 Cổ đông Nhà nước 2.976.768 29.767.680.000 52,54%

2 Cổ đông lớn trong nước 375.190 3.751.900.000 6,62%

3 Cổ đông nước ngoài - - -

II Cổ đông khác 2.313.572 23.135.720.000 40,84%

1 Trong nước 1.966.482 19.664.820.000 34,71%

2 Nước ngoài 347.090 3.470.900.000 6,13%

Tổng cộng (I+II) 5.665.530 56.655.300.000 100,00%

 
STT Tên Địa chỉ Số lượng cổ phiếu (CP) Tỷ lệ sở hữu (%)

1

Công ty TNHH Một thành 

viên Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

81 Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
2.976.768 52,54%

2 Ông Từ Trung Đan

541/48 Sư Vạn Hạnh, 

P13, Q10, thành phố Hồ 

Chí Minh

375.190 6,62%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
(Tính tại ngày 01/04/2022)

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI
Căn cứ văn bản số 1411/UBCK - PTTT ngày 09/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ 

thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường Học Thành phố Hồ 

Chí Minh, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của STC là 0%.

(Tính tại ngày 01/04/2022)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ:  Trong năm Công ty không thực hiện các giao dịch cổ phiếu quỹ

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC:  Không có

THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU: Trong năm 2022, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

Trường học TP. Hồ Chí Minh không thực hiện tăng/ giảm vốn điều lệ.

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN

Thời điểm
Vốn điều lệ tăng thêm 

(đồng)
Vốn điều lệ sau khi 
tăng giảm (đồng)

Hình thức tăng/giảm vốn

07/03/2008 27.855.300.000 56.655.300.000

1. Chào bán 2.588.330 cổ phiếu cho 
cổ đông hiện hữu.

2. Chào bán 59.000 cổ phiếu cho đối 
tác chiến lược.

3. Chào bán 138.200 cổ phiếu cho 
cán bộ công nhân viên.

(Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán 
cổ phiếu số 24/TV/STB/T3 ngày 
07/03/2008 của CTCP Sách và Thiết 
bị Trường học TP. Hồ Chí Minh)

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 

5.665.530 cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 

5.665.530 cổ phiếu.

Mệnh giá cổ phần: 

10.000 đồng/ cổ phiếu.

Loại cổ phần: cổ phiếu thường. 

CỔ 
PHẦN

Số lượng cổ phiếu quỹ:

0 cổ phiếu.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC) hoạt động chủ yếu 
trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thiết bị, đồ dùng dạy học,... với định hướng đẩy mạnh hoạt 
động kinh doanh đi đôi với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Vì thế Công ty cam kết giảm 
thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường. Bên cạnh đó, Công ty luôn tạo lập giá trị tốt cho 
cán bộ công nhân viên, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và cộng đồng xung quanh.

Tác động lên môi trường:

Công ty luôn ý thức và chấp hành các quy định 

về bảo vệ môi trường. Do đó, Công ty khuyến 

khích người lao động nâng cao ý thức trách 

nhiệm chống lãng phí và bảo vệ môi trường, sử 

dụng tiết kiệm các tài nguyên thiên nhiên. Việc 

xử lý các chất thải, nước thải,.. luôn đảm bảo 

các chỉ tiêu an toàn theo tiêu chuẩn quy định. 

Ngoài ra, Công ty có những biện pháp hạn chế 

các tác nhân gây ô nhiễm môi trường phát 

sinh từ việc bảo quản nguyên vật liệu dùng 

trong quá trình sản xuất các thiết bị đồ dùng 

dạy học. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty cùng cán 

bộ công nhân viên không ngừng nỗ lực và cải 

tiến quy trình sản xuất để đáp ứng những tiêu 

chuẩn về môi trường xanh sạch đẹp.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Nguồn nguyên liệu đóng vai trò trong việc sản xuất 

kinh doanh của Công ty bao gồm: gỗ, sơn… đều gây 

tác động không nhỏ đến môi trường xung quanh 

trong quá trình sản xuất. Vì vậy, bên cạnh sứ mạng 

hỗ trợ ngành giáo dục, STC luôn đảm bảo tuân thủ 

các quy định về bảo vệ môi trường, nỗ lực trong 

công tác tiết kiệm nguyên liệu và tài nguyên thiên 

nhiên, kiểm soát gắt gao quá trình sản xuất, tránh 

sai sót gây lãng phí, giúp làm giảm sức ép lên môi 

trường xung quanh.

Tiêu thụ năng lượng:

Hạn chế tiêu hao năng lượng là một trong những yếu tố 

quan trọng khi STC xây dựng phương thức hoạt động và 

các quy trình vận hành của Công ty. Trong năm, STC luôn 

khuyến khích nhân viên có ý thức về việc tiết kiệm điện, 

tắt đèn, quạt, máy lạnh… khi không cần thiết sử dụng. 

Thay thế các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng bằng các 

thiết bị tiết kiệm điện năng. STC nhận thức được việc sử 

dụng năng lượng tiết kiệm không chỉ giảm thiểu chi phí 

hoạt động cho Công ty mà còn góp phần chung tay bảo 

vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Tiêu thụ nước

Công ty nhận thức được nguồn nước là tài nguyên 

có giới hạn. STC luôn trân trọng giá trị của tài 

nguyên này và phổ biến việc sử dụng hợp lý đến 

từng cán bộ nhân viên trong Công ty, góp phần vào 

công tác bảo vệ nguồn nước chung của Việt Nam 

và thế giới. Công ty tuân thủ đúng luật bảo vệ môi 

trường, hành động đi đôi với phương châm cùng 

cộng đồng bảo vệ môi trường sống, khuyến khích 

CBCNV sử dụng nước tiết kiệm.

 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong năm qua, Công ty không 

bị phạt về vấn đề này.
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Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

• Số lượng lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2022 là 260 người.

• Thu nhập đối với người lao động trong năm 2022 là 19.807.697 đồng/người/tháng.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an 
toàn và phúc lợi của người lao động:

Việc duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động luôn là yếu 

tố quan trọng hàng đầu bất kể trong giai đoạn nào. Người 

lao động chỉ gắn bó với Công ty khi mức thu nhập tương 

xứng và công bằng. Ngoài ra, việc phát triển nguồn nhân lực 

ngay tại địa phương cũng là một cách đóng góp thiết thực 

tại nơi hoạt động. Do đó, Công ty luôn cố gắng chăm lo cho 

người lao động, đặc biệt thể hiện qua mức thu nhập và trợ 

cấp người lao động. Ngoài mức lương hàng tháng, người lao 

động còn nhận được các hỗ trợ khác như quà tặng, phụ cấp, 

thưởng… trong quá trình làm việc nhằm khích lệ người lao 

động, chia sẻ lợi nhuận do chính họ tạo ra.

Hoạt động đào tạo người lao động

Trong năm, Công ty luôn đề ra các chương trình, lộ trình để phát triển kỹ năng và học tập để có đội ngũ nhân sự chất 

lượng cao, đảm bảo chất lượng công việc và phát triển sự nghiệp trong tương lai.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:
Công ty luôn chú trọng đến các chính sách hỗ trợ địa phương như: Thăm hỏi gia đình khó khăn, hỗ trợ tài chính cho các 

học sinh nghèo hiếu học, tham gia các hoạt động thiện nguyện… nhằm giúp đỡ cộng đồng, tạo tiền đề phát triển kinh tế 

xã hội lâu dài và bền vững.

Hiện tại Công ty chưa có các hoạt động thị trường vốn xanh. Tuy nhiên, STC rất quan tâm theo dõi các thông tin về 

hoạt động này và sẽ tích cực tham gia khi có hướng dẫn cụ thể từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN 
CỦA UBCKNN:
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03 BÁO CÁO
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI 

TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY



BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình sản xuất kinh doanh thiết bị trong năm 2022 có nhiều biến động khó lường, 

cụ thể như sau:

• Do hệ quả của dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh; việc 

dạy và học chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, chương trình giảng dạy của năm 

học được rút ngắn… dẫn đến phần lớn thiết bị là tranh ảnh giáo dục theo thông tư 

43/2020/TT-BGDĐT và thông tư 44/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 03/11/2020 

chưa tiêu thụ kịp thời, còn tồn kho. Thêm vào đó, ngày 30/12/2021 Bộ giáo dục và 

đào tạo ban hành các thông tư 37; 38 và 39/2021/TT-BGDĐT để thay thế các thông 

tư được ban hành 03/11/2020. Trong đó, tranh ảnh và một số hàng hóa đã sản xuất 

theo thông tư cũ bị thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không còn nằm trong danh 

mục thông tư. 

• Ngoài ra, tiến độ và nhu cầu mua sắm các cơ sở giáo dục và các đơn vị kinh doanh 

thiết bị có phần chậm và giảm đáng kể so với cùng kỳ. 

• Nhu cầu sử dụng sách tham khảo và các bộ thiết bị thực hành dùng cho học sinh 

sụt giảm so với cùng kỳ.

• Được sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị công ty và sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam trong công tác phát hành sách và thiết bị giáo dục.

• Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã kịp thời có những chủ trương và chính sách linh hoạt để 

giúp đơn vị sản xuất thiết bị và các đơn vị phát hành tiếp cận thị trường và phục vụ khách hàng 

tốt hơn. Tạo thuận lợi cho công ty có sự chuẩn bị tốt hơn trong khâu sản xuất các sản phẩm 

Lớp 3, 7, 10.

• Bên cạnh đó, Công ty có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh thiết bị đồ dùng 

dạy học và tập thể Ban lãnh đạo công ty, người lao động đoàn kết, đồng lòng. 

Nhìn chung, trước tình hình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, không thuận lợi, 

tác động đến nhiều doanh nghiệp, người lao động. Một số đơn vị sản xuất và kinh doanh về thiết bị 

phải thu hẹp quy mô hoặc tạm ngừng hoạt động. Những biến động khó đoán định của thị trường 

gây khó khăn cho Ban lãnh đạo trong việc lên kế hoạch sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động. 

Với sự nổ lực, đoàn kết, sự sẻ chia và đồng hành của người lao động với Ban lãnh đạo; sự quan 

tâm, hỗ trợ của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị đã 

giúp công ty cơ bản hoàn thành tốt một số chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao. Các chế độ chính sách 

cho Người lao động luôn được quan tâm và thực hiện tốt.

• Trang bị máy co màng để phục vụ khâu đóng gói sản phẩm và trang bị thêm máy tiện phục vụ 

sản xuất thiết bị giáo dục.

• Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về thiết bị giáo dục cho bộ phận kinh doanh, kho… nhằm 

phục vụ tốt công tác kinh doanh thiết bị.

• Tập huấn, giới thiệu sản phẩm thiết bị giáo dục, hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục cho 

khách hàng.

• Hoàn thiện 90% các mẫu của sản phẩm thiết bị Lớp 4,8,11.

• Phối hợp tốt với các đơn vị đầu mối thực hiện tốt công tác phát hành sách – thiết bị giáo dục 

phục vụ năm học 2022-2023.

• Đã điều chỉnh thang bảng lương phù hợp với Nghị định 38/2022/NĐ-CP về quy định mức 

lương tối thiểu đối với Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Chăm lo, đảm bảo 

thu nhập của Người lao động ổn định. 

• Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cũng đồng hành và tham gia các hoạt động 

xã hội, từ thiện khác.

CÔNG TÁC 
KHÁC

KHÓ KHĂN

THUẬN LỢI
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

 

Chỉ tiêu - Hợp nhất 31/12/2021 Tỷ trọng năm 2021 31/12/2022 Tỷ trọng năm 2022
TH 2022/ 
TH 2021

Tài sản ngắn hạn  194.598 80,90%  186.225 81,43% 95,70%

Tài sản dài hạn  45.932 19,10%  42.455 18,57% 92,43%

Tổng tài sản  240.530 100,00%  228.681 100,00% 95,07%

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn. Trong năm 2022, tỷ trọng này có sự tăng nhẹ từ 80,9% 

lên 81,43%. Trong khi đó, tài sản dài hạn giảm từ 19,10% xuống 18,57%.

Xét riêng về tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn 

là ba khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản lần lượt là 14,68%, 38,35% và 25,02%. 

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 25,02% tổng tài sản, đạt 57.216 triệu đồng, tác động chủ yếu dẫn đến tài 

sản ngắn hạn giảm từ 194.598 triệu đồng xuống 186.225 triệu đồng. Nguyên nhân chính là sự sụt giảm của các 

khoản phải thu ngắn hạn từ các đối tượng liên quan đến Giáo dục, do nhu cầu mua sắm các thiết bị học tập của 

học sinh, phụ huynh... sụt giảm. 

Tài sản dài hạn của Công ty đạt 42.455 triệu đồng, giảm 7,57% so với năm 2021, nguyên nhân do chi phí khấu 

hao giữa các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải tăng và STC không thanh lý tài sản cố định trong năm. 

ĐVT: Triệu đồng

Triệu 
đồng

 194.598

45.932

186.225

42.455

2021 2022

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Kết thúc năm 2022, Tổng nợ phải trả Công ty đạt 95.012 triệu đồng, giảm 15.833 triệu đồng, tương đương 

giảm 14,28% so với 2021. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ của Công ty với 99,98% 

và đạt 94.989 triệu đồng, giảm 14,28% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ khoản phải trả nhà cung 

cấp. Trong năm 2022, Công ty không phát sinh thêm khoản nợ dài hạn, duy trì khoản nợ dài hạn ở mức gần 

24 triệu đồng.

Điều này cho thấy Công ty luôn chú trọng đến công tác quản lý các khoản nợ một cách hiệu quả.

ĐVT: Triệu đồng

Cơ cấu tài sản

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

110.822

Năm 2021 Năm 2022

94.989

 24

Triệu 
đồng

  24

Cơ cấu nợ phải trả

 

Chỉ tiêu - Hợp nhất 31/12/2021 Tỷ trọng năm 2021 31/12/2022 Tỷ trọng năm 2022
TH 2022/ TH 

2021

Nợ ngắn hạn 110.822 99,98% 94.989 99,98% 85,71%

Nợ dài hạn 24 0,02% 24 0,03% 100,00%

Nợ phải trả 110.845 100,00% 95.012 41,55% 85,72%
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CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách và quản 

lý, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững: 

• Rà soát lại quy trình làm việc, tăng cường sự liên kết giữa các phòng ban, để phối hợp thực hiện các 

hoạt động của Công ty. 

• Trang bị máy co màng để phục vụ khâu đóng gói sản phẩm và trang bị thêm máy tiện phục vụ sản xuất 

thiết bị giáo dục.

• Cải tiến công nghệ giúp nâng cao hiệu suất công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nhiên 

liệu,..., đồng thời vận động nhân viên thực hành tiết kiệm điện năng trong quá trình làm việc. 

• Đã điều chỉnh thang bảng lương phù hợp với Nghị định 38/2022/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu 

đối với Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Chăm lo, đảm bảo thu nhập của Người lao 

động ổn định. 

• Tổ chức phát hành, quản lý sách được thực hiện tốt, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu sử dụng SGK 

cho khu vực mà Công ty hoạt động.

• Tăng cường công tác quản trị, kiểm tra và giám sát trong lĩnh vực tài chính, kế toán để giảm thiểu rủi ro, 

cảnh báo sai phạm,.. đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh. 

• Tích cực thu hồi công nợ, thu tiền bán hàng nhanh để giảm chi phí và kịp thời cung ứng vốn cho sản 

xuất kinh doanh.

1. Công tác củng cố, phát triển sản xuất:

• Cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm công ty sản xuất. 

• Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm thiết bị dạy học theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT, thông tư 

số 38/2021/TT-BGDĐT, thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 do Bộ Giáo Dục và ĐT 

ban hành để đưa vào sản xuất và cung ứng trên thị trường phục vụ năm học 2023-2024.

• Trang bị máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng, thường xuyên rà soát để cải tiến quy trình sản xuất.

• Trang bị thêm một máy đóng gói sách bán tự động để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý là nhiệm vụ trọng tâm và 

xuyên suốt. Tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. Đào tạo đội ngũ kế thừa.

3. Tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu sản phẩm thiết bị giáo dục, hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục cho 

khách hàng.

4. Rà soát, trang bị bổ sung hệ thống Phòng cháy chữa cháy các cơ sở. Chỉnh trang cơ sở vật chất tại trụ sở chính 

và các cơ sở sản xuất và kinh doanh của công ty để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  

5. Rà soát hoàn thiện cơ sở pháp lý, lập phương án khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
 

STT Chỉ tiêu - Công ty mẹ ĐVT TH năm 2022 KH năm 2023

1 Doanh thu, thu nhập Đồng 493.221.658.565 480.000.000.000

2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 18.365.996.858 17.800.000.000

3 Chia cổ tức % 14 14

GIẢI PHÁP 2023

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công 

ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM và có ý kiến chấp nhận toàn phần vì thế Ban Tổng Giám 

đốc không có giải trình thêm. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Nguồn nhiên liệu quan trọng là điện năng được sử dụng cho 

việc vận hành các máy móc như hệ thống cung cấp điện chiếu 

sáng cho khu vực xí nghiệp, văn phòng,.... Đây là nguồn năng 

lượng thiết yếu đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh của 

Công ty, STC luôn nêu rõ vấn đề tiết kiệm năng lượng đối với 

cán bộ công nhân viên sử dụng máy móc nhằm nâng cao hiệu 

suất hoạt động. 

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khoẻ, an toàn phúc 

lợi của người lao động:

STC coi con người là yếu tố trung tâm trong việc xây dựng và 

hình thành doanh nghiệp. Vì vây, Công ty luôn đồng hành cùng 

Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Công đoàn để thực hiện tốt 

chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho người lao động. Chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật 

chất của người lao động cũng như tích cực tham gia quản lý, 

xây dựng mối quan hệ bền vững, hài hòa trong Công ty. 

STC luôn cung cấp đầy đủ các chế độ ưu đãi và thực hiện tốt 

việc chi trả lương, thưởng, cấp phát bảo hộ lao động theo đúng 

quy định, tham gia mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất cả 

CBCNV, và tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, Công ty 

thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác đảm bảo 

an toàn vệ sinh lao động; kiểm tra, giám sát, chủ động áp dụng 

các biện pháp phòng ngừa rủi ro, phòng ngừa các nguy cơ gây 

tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

Công ty luôn luôn nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc 

giảm thiểu tác động đến môi trường và đã thực hiện một số 

biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong 

năm, STC xây dựng kế hoạch cung ứng và quản lý tài nguyên 

chặt chẽ hơn, nhằm tránh lãng phí và dư thừa trong quá trình 

sản xuất thiết bị trường học, phát hành. Công ty cũng luôn tuân 

thủ các quy định pháp luật liên quan đến vệ sinh môi trường 

và tăng cường giám sát, kiểm soát để đảm bảo các biện pháp 

phòng ngừa ô nhiễm được thực hiện một cách hiệu quả. Ngoài 

ra, Công ty khuyến khích nhân viên sử dụng các sản phẩm thân 

thiện với môi trường và tái sử dụng chúng trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh, nhằm đóng góp tích cực vào sự 

phát triển bền vững của xã hội.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Với chiến lược phát triển bền vững, Công ty gắn liền sự phát triển của Công ty với sự phát triển của cộng 

đồng. Hằng năm, Công ty luôn chủ động tham gia các hoạt động do UBND, Sở và các Ban ngành địa 

phương – khu vực có sự hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm hỗ trợ đời sống của người dân địa bàn 

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Công ty còn tích cực hưởng ứng và ủng hộ các phong trào, 

chương trình phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt. Công ty cũng thường tổ chức các hoạt động 

xã hội cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, thăm viếng, tặng quà cán bộ hưu trí nhân các 

ngày Tết cổ truyền,…

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mức lương trung bình

19,81
triệu đồng/tháng/người
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04
ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÁNH GIÁ 
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không có trường hợp nào vi phạm về pháp 

luật bảo vệ môi trường. 

Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong toàn Công ty. Nhờ thực hiện tốt công tác an toàn vệ 

sinh lao động và bảo vệ môi trường mà nhiều năm qua Công ty luôn đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh 

doanh, giữ gìn cảnh quang sạch đẹp tại các văn phòng làm việc. 

Công ty cam kết luôn thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, cán bộ nhân viên Công ty 

tích cực tham gia các phong trào vì môi trường do Công ty và chính quyền địa phương tổ chức. 

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty luôn thực hiện trả tiền lương cho nhân viên đúng hạn, không xảy ra tình trạng thiếu hay nợ lương. 

Ngoài thực hiện các chính sách về lương của Luật lao động, Công ty còn đề ra chính sách khen thưởng những 

cá nhân hoàn thành công việc xuất sắc. Đồng thời, Công ty đã tổ chức các hoạt động tập thể nhằm nâng cao 

tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các nhân viên trong Công ty.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG 
ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh gắn liền với lợi ích của người lao động và cổ đông, Công ty cũng ý thức 

chia sẻ trách nhiệm với sự phát triển của cộng đồng. Nhận thức được trách nhiệm lớn lao của mình, trong 

những năm qua, Công ty lên kế hoạch tặng quà cho trẻ em, người già vào các ngày lễ, thăm hỏi những gia 

đình gặp khó khăn khi khu vực gặp lũ lụt, mưa bão,.. nhằm phục vụ cho người dân trên địa bàn có một cuộc 

sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó còn hỗ trợ cho các hoạt động nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường do 

địa phương tổ chức trong địa bàn hoạt động của mình.

ĐÁNH GIÁ 
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• Trong quá trình hoạt động, Ban Tổng Giám đốc luôn chú trọng trong công cuộc giám sát, chỉ đạo thực hiện, 
triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo Công ty phát triển theo đúng định hướng 
và mục tiêu đã đề ra.

• Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp linh hoạt với Ban Kiểm soát để giám sát việc thực hiện các 
quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

• Tổng giám đốc thực hiện thẩm định và đóng góp ý kiến đối với các kế hoạch, đề xuất kinh doanh năm 2022 
nhằm đưa ra quyết định đúng đắn.

• Thành viên Ban Tổng Giám đốc tham gia đầy đủ 100% các buổi họp Hội đồng quản trị và buổi họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/04/2022. 

• Sau quá trình giám sát và đánh giá, HĐQT xác định Ban Tổng Giám đốc điều hành giám sát hoạt động Công 
ty theo hướng đúng đắn, thực hiện đầy đủ các quyết định, nghị quyết được đề ra. Song vẫn đáp ứng phù hợp 
với chiến lược Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động. Ban Tổng 
Giám đốc đã đảm bảo trách nhiệm trong vấn đề thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, công 
bố báo cáo tài chính, tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Đồng thời, Ban Tổng Giám 
đốc cũng đảm bảo việc chi trả cổ tức cho các Cổ đông đầy đủ và đúng thời hạn; đảm bảo vấn đề an sinh xã 
hội và tạo điều kiện cho người lao động của Công ty.

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị sau khi xem xét và đánh giá các chiến lược, đưa ra phương hướng phát triển cho năm 2023,  tập 

trung vào việc nắm bắt cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

 » Doanh thu, thu nhập: 480.000.000.000 đồng

 » Lợi nhuận trước thuế:  17. 800.000.000 đồng

 » Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14%

Ngoài ra, Công ty tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh, qua đó tối ưu năng suất lao 

động, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty cũng như tăng thu nhập, hỗ trợ đời sống người lao động. Tích 

cực nghiên cứu và phát triển trong quy chế, phương pháp làm việc, kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động và 

hiệu quả làm việc của người lao động nói chung và CBCNV nói riêng.

ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

• Doanh thu thuần hợp nhất đạt 513.598 triệu đồng, bằng 98,74% so với năm 2021.

• Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 19.233 triệu đồng và bằng 90,27% so với năm 2021.

• Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 17.129 triệu đồng, bằng 89,77% so với năm 2021.
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05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HĐQT

Tính tại ngày 31/12/2022

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số lượng 

CP sở hữu 
Tỷ lệ sở 

hữu (%)

1 Ông Nguyễn Chí Bính Chủ tịch HĐQT - -

2 Ông Từ Trung Đan Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  375.190 6,62%

3 Ông Đỗ Thành Lâm Thành viên HĐQT  4.895 0,09%

4 Ông Nguyễn Văn Cung Thành viên HĐQT - -

5
Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh

(Từ nhiệm 31/05/2022)
Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng  3.390 0,06%

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn:  Tiến sĩ Kinh tế

Quá trình công tác:

• 24/04/2019 - nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành 

phố Hồ Chí Minh.

• 31/03/2022 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

Hà Nội. 

Ông NGUYỄN CHÍ BÍNH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

.

.

LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Giáo dục Hà Nội (EID). 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

• 24/04/2019 - nay: Thành Viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học 

Thành phố Hồ Chí Minh.

• 25/04/2019 - nay: Thành Viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Thành phố 

Hồ Chí Minh.

Ông ĐỖ THÀNH LÂM

Thành Viên Hội đồng Quản trị

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Thành Viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In sách giáo khoa 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022: 4.895 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ. 

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Quá trình công tác:

• 19/06/2020 - nay: Thành Viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông NGUYỄN VĂN CUNG

Thành Viên Hội đồng Quản trị

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

Ông TỪ TRUNG ĐAN

Bà HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH

Sơ yếu lí lịch xem tại Phần 2: Tổ chức nhân sự
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Trong năm Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội 

cổ đông và các quy định nội bộ của Công ty, không để ra sai phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh.

• Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022. 

• Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết và 01 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định thông 

qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định 

hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối 

cảnh thị trường.

• Trong năm, thành viên HĐQT đi thực tế đến tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty để giám sát kiểm tra tình 

hình hoạt động của các đơn vị, xem xét những thuận lợi khó khăn, đời sống CB.CNV, qua đó tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc và xử lý các đề xuất kiến nghị của các đơn vị. 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buối 

họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham 

dự họp

Lý do không tham dự 

họp

1 Ông Nguyễn Chí Bính Chủ tịch HĐQT 15 100% -

2 Ông Từ Trung Đan
Thành viên HĐQT  kiêm 

Tổng Giám đốc
15 100% -

3 Ông Đỗ Thành Lâm Thành viên HĐQT 15 100% -

4 Ông Nguyễn Văn Cung Thành viên HĐQT 15 100% -

5 Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh
Thành viên HĐQT  kiêm 

Kế toán trưởng
09 60%

Từ nhiệm vào ngày 

31/05/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương 
ứng như sau:
 

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 24/01/2022

Giao Ban điều hành:

Rà soát, chuẩn bị công tác quyết toán năm 2021 và kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2022. 

Tổ chức thực hiện, hoàn thành BCTC năm 2021 và công bố thông tín 

đúng thời gian theo quy định.

2 02/NQ-HĐQT 07/03/2022

Thông qua các nội dung sau:

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thưởng niên 2022 của Công ty.

Tạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện 14% (01 cổ phiếu 

nhận được 1.400 đồng).

3 03/NQ-HĐQT 10/03/2022

Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả SXKD 2021 so với kế hoạch được giao.

Đơn giá tiền lương năm 2021.

Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021.

Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Xử lý kiểm kê năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022.

Duyệt đơn giá tiền lương năm 2022. 

Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022.

4 04/NQ-HĐQT 04/04/2022 Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty.

5 05/NQ-HĐQT 04/04/2022
Thông qua dự thảo các văn bản, tài liệu chuẩn bị cho công tác tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

6 06/NQ-HĐQT 25/04/2022
Thông qua các văn bản, tài liệu sau khi rà soát và bổ sung của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

7 07/NQ-HĐQT 18/05/2022
Thông qua việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT – BKS nhiệm 

kỳ 2022 – 2025 của CTCP Giáo dục An Đông.

8 08/NQ-HĐQT 31/05/2022
Thông qua và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ CTCP Sách và Thiết 

bị trường học TP.HCM.

9 09/NQ-HĐQT 31/05/2022
Thông qua và ban hành Quy chế công bố thông tin CTCP Sách và 

Thiết bị trường học TP.HCM.

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

RÀ SOÁT DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM: 

31/05/2022: Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
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STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

10 10/NQ-HĐQT 31/05/2022
Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Huỳnh Thị Bích 

Hạnh.

11 11/NQ-HĐQT 16/06/2022

Thông qua việc ký kết hợp đồng lao động kỳ hạn 1 năm với Ông Phan 

Xuân Hiển giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Sách 

và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/07/2022.

12 01/QĐ-HĐQT 16/06/2022
Ký HĐLĐ thời hạn 01 năm với Ông Phan Xuân Hiển giữ chức danh Phó 

Tổng Giám đốc Công ty. 

13 12/NQ-HĐQT 15/07/2022

Thông qua các nội dung sau:

Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 06 

tháng cuối năm.

Chọn Công ty kiểm toán AAC làm đơn vị “Kiểm toán soát xét BCTC 06 

tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022”.

Báo cáo giao dịch phát sinh của Công ty với các Công ty liên kết/Công 

ty con trong hệ thống NXBGDVN có hợp đồng giá trị trên 10% tổng tài 

sản BCTC kiểm toán gần nhất.

14 13/NQ-HĐQT 27/10/2022

Thông qua Báo cáo sơ kết công tác quý 3, luỹ kế 9 tháng và kế hoạch 

quý 4.

Giao Ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 

do ĐHCĐ giao.

15 14/NQ-HĐQT 27/10/2022

Thông qua chủ trương việc vay vốn mở bảo lãnh, L/C và các nghiệp vụ 

cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 

5, TPHCM.

Giao Ông Từ Trung Đan – TGĐ, Người ĐDPL tổ chức thực hiện và chịu 

trách nhiệm trước HĐQT và Pháp luật về các nội dung trên.

16 15/NQ-HĐQT 27/10/2022

Thông qua chủ trương việc vay và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Giao Ông Từ Trung Đan – TGĐ, Người ĐDPL tổ chức thực hiện và chịu 

trách nhiệm trước HĐQT và Pháp luật về các nội dung trên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tính tại ngày 31/12/2022

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số lượng 

CP sở hữu 
Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Bà Bùi Thị Ánh Tuyết Trưởng BKS - -

2 Bà Nguyễn Thị Nhớ Thành viên BKS  4.000 0,07%

3 Bà Đào Thị Thanh Thủy Thành viên BKS - -

• Năm sinh: 1973

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:

• 19/06/2020 - nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Bà BÙI THỊ ÁNH TUYẾT

Trưởng Ban Kiểm soát

.

LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT

• Năm sinh: 1985

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

• 19/06/2020 - nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Bà NGUYỄN THỊ NHỚ

Thành Viên Ban Kiểm soát

.

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP: 
Hiện tại, Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tuy nhiên, HĐQT đã có công tác tìm kiếm 

Thành viên HĐQT độc lập nhưng chưa có ứng viên phù hợp. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ gần 

nhất về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ 
QUẢN TRỊ CÔNG TY :
Không có.
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• Năm sinh: 1987

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Kế toán kiểm toán

Quá trình công tác:

• 19/06/2020 - nay: Thành Viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Bà ĐÀO THỊ THANH THỦY

Thành Viên Ban Kiểm soát

.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

• Ban kiểm soát Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, các thành viên 

luôn bám sát tình hình thực tế để giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng  Giám đốc, cũng như tính 

hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và tính cẩn trọng trong quản lý, điều hành Công ty.

• Nắm rõ tình hình thực tế, hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp và đề xuất ý kiến những kiến nghị cho 

HĐQT, cổ đông để sửa đổi, bổ sung nếu thấy chưa hợp lý. 

• Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cùng với đơn vị kiểm toán, kiểm toán Báo 

cáo tài chính của Công ty.

• Hàng tháng, quý, Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định và có ý kiến của mình về Báo cáo tài chính, Báo 

cáo tình hình kinh doanh. 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buối 

họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham 

dự họp

Lý do không tham 

dự họp

1 Bà Bùi Thị Ánh Tuyết Trưởng BKS 4/4 100%

2 Bà Nguyễn Thị Nhớ Thành viên BKS 4/4 100%

3 Bà Đào Thị Thanh Thủy Thành viên BKS 2/4 50%
Nghỉ thai sản từ 

ngày 01/04/2022

Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng 
như sau:

STT Nội dung Ngày họp Nội dung chi tiết
Tỷ lệ 

biểu quyết

1 Cuộc họp 1 11/02/2022

• Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và thống nhất phân 

công nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát.

• Ban kiểm soát kiến nghị một số ý kiến với Hội đồng quản 

trị và Ban Tổng giám đốc về phối hợp để hoạt động đạt 

kết quả tốt nhất.

100%

2 Cuộc họp 2 31/05/2022

Thông qua các nội dung sau:

• Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thưởng niên 2022 của 

Công ty.

• Tạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện 14% 

(01 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).

100%

3 Cuộc họp 3 20/07/2022

Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất với các nội dung 

trong phiên họp ngày 15/07/2022 của Hội đồng quản trị. 

Kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát

100%

4 Cuộc họp 4 01/11/2022

• Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất với các nội dung 

trong phiên họp ngày 27/10/2022 của Hội đồng quản trị.

• Kiểm điểm lại các hoạt động của Ban kiểm soát trong 

năm 2022, tổng kết và lập các báo cáo gửi Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam.

100%

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

RÀ SOÁT DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM: Không có
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GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

 
STT Họ và tên Chức danh Thù lao

1 Ông Nguyễn Chí Bính Chủ tịch HĐQT 192.470.400

2 Ông Từ Trung Đan
Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc
128.313.700

3 Ông Đỗ Thành Lâm Thành viên HĐQT 128.313.700

4 Ông Nguyễn Văn Cung Thành viên HĐQT 128.313.700

5
Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh

(Từ nhiệm 31/05/2022)
Thành viên HĐQT 98.622.300

Tổng 676.033.800

 
STT Họ và tên Chức danh Tiền lương

1 Ông Từ Trung Đan Tổng Giám đốc  456.837.900 

2 Ông Phan Xuân Hiến Phó Tổng Giám đốc  337.930.200 

3 Bà Đỗ Thị Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc  293.676.000 

4 Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh Kế toán trưởng  294.973.600 

Tổng  1.383.417.700 

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TIỀN LƯƠNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đơn vị tính: Đồng Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tính: Đồng

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022 là: 239.222.500 đồng

 

Giao dịch Nội dung

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT thông 

qua

Năm 2022 Năm 2021

Mua hàng

Công ty TNHH MTV Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam
Phí nhãn hiệu

Nghị quyết HĐQT số 

12/NQ-HĐQT ngày 

15/07/2022

51.504.818 51.504.818

Nhà xuất bản Giáo dục tại 
Thành phố Hồ Chí Minh

Phí quản lý, tem, 
khác

1.074.055.101 2.254.850.541

Công ty CP Sách và Thiết bị 
Giáo dục Miền Nam

Sách giáo khoa, 
Sách tham khảo

47.387.189.818 71.597.620.495

Công ty CP Học Liệu Băng đĩa GD - 58.437.500

Công ty CP Đầu tư và Phát 
triển Giáo dục Phương Nam

Sách bài tập, 
Sách tham 
khảo, VHP

175.978.745.180 121.349.618.515

Công ty CP Đầu tư và Phát 
triển Giáo dục Hà Nội Sách tham khảo - 510.000

Bán hàng

Nhà xuất bản Giáo dục tại 
Thành phố Hồ Chí Minh Sách, thiết bị

Nghị quyết HĐQT số 

12/NQ-HĐQT ngày 

15/07/2022

1.476.000 5.916.779

Công ty CP Sách và Thiết bị 
Giáo dục Miền Nam Sách, thiết bị 11.898.553.207 18.750.113.034

Công ty CP Học Liệu Thiết bị 98.342.604 560.418.096

Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Giáo dục Phương Nam

Sách, thiết bị, 

đĩa
20.930.769.917 28.461.709.664

Công ty CP Sách và Thiết bị 

Giáo dục Miền Trung
Thiết bị 6.622.355.562 8.162.419.782

Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Giáo dục Hà Nội
Thiết bị 944.358.612 5.812.021.566

Công ty CP Sách và Thiết bị 

Giáo dục Cửu Long
Thiết bị 2.037.527.337 5.040.882.730

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;  HOẶC GIỮA CÔNG 

TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BCTC kiểm toán 2022 hợp nhất
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06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý KIẾN KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐƯỢC KIỂM TOÁN
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 03 năm 2023

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ 

TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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